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- Lưu: VT, ĐTSĐH.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2*0 tháng Ẳí- năm 2025

QUYÉTĐỊNH
về việc phê duyệt danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh Khóa 31 

đọl 4 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính 
phủ vê việc thành lặp Trường Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Trường Đại học Luật 
Hà Nội);

Căn cứ Quyết định số Ỉ16/QĐ-BTP ngày 20 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp qiỉy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Đại học Luật Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3 72/TTg ngày 24 tháng 7 năm 1994 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Luật Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ 
tiên sĩ;

Căn cứ Quyết định số 2319/QĐ-ĐHLHN ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội ban hành Quy định về tuyển sinh và đào tạo 
trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-ĐHLHN ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh sau đại 
học năm 2025;

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2025 tại phiên họp 
ngày 25 tháng 12 năm 2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Đào tạo sau đại học.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 3 năm 2025 của 
Trường Đại học Luật Hà Nội gồm 37 (ba mươi bảy) thí sinh có tên trong danh sách 
kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh được hưởng các quyền và 
thực hiện các nghĩa vụ theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Phòng Đào tạo 
sau đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội



À NỘI

(Kèm the*

4 ẲNgành trúng tuyênHọ tên

Luật hiến pháp và luật hành chính

Luật hiến pháp và luật hành chínhNguyễn Thùy Linh 9380102DT.2025.2024.14871

Luật hiến pháp và luật hành chính9380102Đàm Ngọc SơnDT.2025.2024.14772

Luật hiến pháp và luật hành chínhNguyễn Thị Thảo 9380102DT.2025.2024.14803

Luật hiến pháp và luật hành chínhNguyễn Hoàng Linh Chi 9380102DT.2025.2024.1488A

Luật hiến pháp và luật hành chínhPhạm Thanh Thiểm 9380102DT.2025.2024.14935

Luật hiến pháp và luật hành chínhTrần Đức Thú 9380102DT.2025.2024.7186

Luật hiến pháp và luật hành chínhNguyễn Đức Hoàng 9380102DT.2025.2024.14667

Luật dân sự và tố tụng dân sự

Luật dân sự và tố tụng dân sựNguyễn Đức Hiệp 9380103DT.2025.2024.14928

Luật dân sự và tố tụng dân sựĐinh Đồng Vang 9380103DT.2025.2024.14869

Luật dân sự và tố tụng dân sự9380103Lê Thị Bích HảiDT.2025.2024.147510

Luật dân sự và tố tụng dân sựTrần Minh Phương 9380103DT.2025.2024.147311

Luật hình sự và tố tụng hình sự

Luật hình sự và tố tụng hình sựNguyễn Thành Long 9380104DT.2025.2024.72312

Luật hình sự và tố tụng hình sựLưu Ngọc Ánh 9380104DT.2025.2024.70113

Luật hình sự và tố tụng hình sựLê Hải Yến 9380104DT.2025.2024.72714
Luật hình sự và tố tụng hình sựNguyễn Đức Thịnh 9380104DT.2025.2024.83815

Luật hình sự và tố tụng hình sự9380104Đặng Quỳnh TrangDT.2025.2024.147216

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI

Mã ngành 
trúng tuyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐTT Mã hồ sơ

/TRƯỜNG \ J DANH SÁCH
uyển nghiên cứu sinh đợt 4 năm 2025
J /QĐ-ĐHLHN ngày tháng z/2- năm 2025 cùa

ỉỉiệii trường Trường Đại học Luật Hà Nội)
•k ---------------------------------------



Mã hồ sơ Họ tên Ngành trúng tuyển

Nguyễn Văn Tuấn17 DT.2025.2024.1478 Luật hình sự và tố tụng hình sự9380104

Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

18 DT.2025.2024.1198 Lê Việt Hà 9380105

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

19 DT.2025.2024.1353 Nguyễn Thùy Linh 9380106

20 DT.2025.2024.1396 9380106

21 DT.2025.2024.1464 9380106

22 DT.2025.2024.1199 9380106

23 DT.2025.2024.726 Nguyễn Thị Hằng 9380106

Luật kinh tế

24 DT.2025.2024.1469 Nguyễn Hà My Luật kinh tế9380107

25 DT.2025.2024.747 Nguyễn Kim Hùng Luật kinh tế9380107

26 Trần Minh AnhDT.2025.2024.1491 Luật kinh tế9380107

27 DT.2025.2024.698 Nguyễn Ngọc Hải Luật kinh tế9380107

28 DT.2025.2024.1482 Trần Khánh Linh Luật kinh tế9380107

29 DT.2025.2024.1470 Hyung Yeon Lee Luật kinh tế9380107

30 DT.2025.2024.1471 Nguyễn Thanh An 9380107 Luật kinh tế

31 DT.2025.2024.706 Trần Thanh Ngân 9380107 Luật kinh tế

32 DT.2025.2024.1484 Trần Thị Mỹ Hướng 9380107 Luật kinh tế

33 DT.2025.2024.711 Mai Thị Minh Hường 9380107 Luật kinh tế

34 DT.2025.2024.1481 Huỳnh Tấn Tới 9380107 Luật kinh tế

Luật quốc tế

35 DT.2025.2024.721 Trằn Thị Thu Thuỷ 9380108 Luật quốc tế

Nguyễn Quý Phương Anh

Nguyễn Thị Khánh
Huyền_______________

Lại Đức Anh

Mã ngành 
trúng tuyển

Tội phạm học và phòng ngừa tội 
phạm

Lý luận và lịch sừ nhà nước và 
pháp luật_________________
Lý luận và lịch sử nhà nước và 
pháp luật_________________
Lý luận và lịch sử nhà nước và 
pháp luật_________________
Lý luận và lịch sử nhà nước và 
pháp luật_________________
Lý luận và lịch sừ nhà nước và 
pháp luật

Số TT



số TT Mã hồ sơ Họ tên Ngành trúng tuyển

36 DT.2025.2024.1485 Nguyễn Thị Ngọc Dung Luật quốc tế9380108

37 Luật quốc tế9380108Tống Thị Huyền Trang 

bảy) thỉ sinh./.^Ị-

Mã ngành 
trúng tuyển

DT.2025.2024.1271

Danh sách bao gồm 37 (ba mươi


